TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Bộ môn Giáo dục thể chất 



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 

Bóng chuyền

2. Mã học phần: 

3. Số tín chỉ: 01



Tín chỉ học phí:                

4. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:




Mã HP:

- Học phần học trước:





Mã HP:

- Học phần song hành:




Mã HP:

- Điều kiện khác: Sân bãi, Dụng cụ, Mỗi lớp không quá 50 sinh viên .

5. Đánh giá:

- Điểm chuyên cần:
0.6



- Điểm kiểm tra:
0.4


6. Thang điểm: 10 

7. Cán bộ giảng dạy học phần:

CBGD cơ hữu:
1 giảng viên chính 11 giảng viên 1 giảng viên tập sự
8. Mục tiêu của học phần: 



- Mục tiêu chung: Trang bị các phương pháp sử dụng Thể dục thể thao làm phương tiện để rèn luyện thân thể , nâng cao sức khoẻ. Giáo dục tính tổ chức,kỷ luật; tính tập thể; sự tập trung chú ý, tính cẩn thận và sự khéo léo trong mọi hành động.


- Mục tiêu cụ thể: Giảng dạy cho sinh viên yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng chuyền, sự khéo léo linh hoạt của cơ thể.

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản nhất của môn Bóng chuyền và ba kỹ thuật cơ bản của bóng chuyền là : Chuyền bóng cao tay, chuyển bóng thấp tay và kĩ thuật di chuyển.

10. Tài liệu tham khảo:


-TLTK bắt buộc: Sách Bóng chuyền của nhà xuất bản TDTT.  


- TLTK khuyến khích: Internet
11. Đề cương chi tiết học phần:
	Nội dung
	TLTK
	Ghi chú

	Những kiến thức cơ bản của Bóng chuyền:

- Sơ lược lịch sử, nguyên lý kĩ thuật, làm quen với môn bóng chuyền.
	1
	Sách bóng chuyền của nhà xuất bản TDTT

	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt.
	
	

	Các động tác bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
	
	

	Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt.
	
	

	Các động tác bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng thấp tay.
	
	

	Kỹ thuật di chuyển không bóng và có bóng.
	
	


12. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần

· Phân bổ thời gian:
08.22.30

	TT
	Môn
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ngoại khóa

	
	Bóng chuyền

-Sơ lược lịch sử,  Nguyên lý kỹ thuật, làm quen với môn bóng chuyền
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt(cơ bản)

- Các động tác bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay trước mặt.
- Các động tác bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng thấp tay.
- Kỹ thuật di chuyển không bóng và có bóng. 
	30
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Kiểm tra:
Hình thức:  Kiểm tra Thực hành

Nội dung: Kiểm tra Kỹ thuật chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp tay.
-  Hướng dẫn thực hiện chương trình: Đối tượng là các sinh viên hệ Đi học chính quy và cao đẳng . 


Đề cương đã được thông qua Bộ môn ngày      tháng      năm 2016
BAN GIÁM HIỆU
Trưởng Bộ môn

            Duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Bộ môn Giáo dục thể chất



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 

Bóng ném 
2. Mã học phần: 

3. Số tín chỉ: 
01


Tín chỉ học phí:                

4. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:



Mã HP:

- Học phần học trước:



           Mã HP:

- Học phần song hành:



Mã HP:

- Điều kiện khác:

5. Đánh giá:

- Điểm chuyên cần:
0.6




- Điểm kiểm tra:
0.4

6. Thang điểm: 10 

7. Cán bộ giảng dạy học phần:

CBGD cơ hữu:
1 giảng viên chính 12 giảng viên

8. Mục tiêu của học phần: 



- Mục tiêu chung: Trang bị các phương pháp sử dụng Thể dục thể thao làm phương tiện để rèn luyện thân thể , nâng cao sức khoẻ. Giáo dục tính tổ chức,kỷ luật; tính tập thể; sự tập trung chú ý, tính cẩn thận và sự khéo léo trong mọi hành động.


- Mục tiêu cụ thể: Giảng dạy cho sinh viên yếu lĩnh kỹ thuật của môn bóng ném, sự khéo léo linh hoạt của cơ thể;

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Những hiểu biết cơ bản nhất về môn Bóng ném và thực hành các kỹ thuật cơ bản của Bóng ném

10. Tài liệu tham khảo:


-TLTK bắt buộc:  Sách Bóng ném của nhà xuất bản TDTT.  


- TLTK khuyến khích: Báo văn hoá thể thao, Sách lý luận và phương pháp giáo dục thể chất......

11. Đề cương chi tiết học phần:

	Nội dung
	TLTK
	Ghi chú

	Những kĩ thuật cơ bản của môn Bóng ném:

- Nguyên lý kỹ thuật, sơ lược lịch sử, sân bãi dụng cụ, làm quen với môn Bóng ném.

- Kỹ thuật chuyền bắt bóng 1 tay.

- Kỹ thuật chuyền bắt bóng 2 tay.
- Kỹ thuật dẫn bóng.  

- Kỹ thuật ném bóng cầu môn.

- Bài phối hợp chuyền - bắt - dẫn - ném bóng cầu môn.
	01
	Sách bóng ném của nhà xuất bản TDTT 


12. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần
· Phân bổ thời gian:
08.22.30
	TT
	Môn
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ngoại khóa

	
	
	30
	08
	22
	30

	1.


	Bóng ném I

Nguyên lý kỹ thuật, sơ lược lịch sử, sân bãi dụng cụ, làm quen với môn Bóng ném.

	02

	01
	01
	

	2.
	Kỹ thuật chuyền bắt bóng 1 tay.

	04

	01

	03
	

	3.
	Kỹ thuật chuyền bắt bóng 2 tay.
	04
	01
	03
	

	4.
	Kỹ thuật dẫn bóng.  


	06
	02
	04
	

	5.
	Kỹ thuật ném bóng cầu môn.

	06
	02
	04
	

	6.
	Bài phối hợp chuyền - bắt - dẫn - ném bóng cầu môn.
	08
	01
	07
	


Đánh giá: 

Kiểm tra thực hành: Thang điểm 10

- Bài phối hợp chuyền – bắt – dẫn – ném bóng cầu môn.
Hướng dẫn thực hiện chương trình: Đối tượng là các sinh viên hệ Đại học chính quy và cao đẳng.


Đề cương đã được thông qua Bộ môn ngày      tháng      năm 2016
BAN GIÁM HIỆU
Trưởng Bộ môn

            Duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Bộ môn Giáo dục thể chất




Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần:

Cầu lông 
2. Mã học phần: 

3. Số tín chỉ: 
01


Tín chỉ học phí:                

4. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:



Mã HP:

- Học phần học trước:



           Mã HP:

- Học phần song hành:



Mã HP:

- Điều kiện khác:

5. Đánh giá:

- Điểm chuyên cần:
0.6



- Điểm kiểm tra:
0.4


6. Thang điểm: 10 

7. Cán bộ giảng dạy học phần:

CBGD cơ hữu:
1 giảng viên chính 12 giảng viên
8. Mục tiêu của học phần: 



- Mục tiêu chung: Trang bị một số kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn Cầu lông, từ đó sinh viên có thể sử dụng làm phương tiện rèn luyện thân thể hoặc để có thể chơi được môn Cầu lông, cải thiện cuộc sống tinh thần.

- Mục tiêu cụ thể: Gới thiệu nguyên lý kỹ thuật và 03 kỹ thuật cơ bản nhất của môn Cầu lông

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản của môn Cầu lông; yếu lĩnh kỹ thuật và các động tác cơ bản nhất của Cầu lông.

10. Tài liệu tham khảo:

TLTK bắt buộc : Sách Kỹ chiến thuật Cầu lông của nhà xuất bản TDTT

TLTK khuyến khích: Báo văn hoá thể thao.........

11. Đề cương chi tiết học phần:
	Nội dung
	TLTK
	Ghi chú

	Những kiến thức cơ bản của Cầu lông:

- Sơ lược lịch sử, kích thước sân bãi, dụng cụ, cách chọn cầu, chọn vợt

- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản 
	1
	Sách Kỹ chiến thuật Cầu lông

	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải
	
	

	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải
	
	

	Di chuyển đơn bước tiến, sang phải, sang trái, lùi trong đánh cầu thấp tay
	
	

	Phát cầu thuận tay cao sâu, trái tay thấp gần
	
	


12. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần

· Phân bổ thời gian:
08.22.30

	TT
	Môn
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ngoại khóa

	
	Cầu lông I
	30
	8
	22
	30

	1
	Những kiến thức cơ bản của Cầu lông:

- Sơ lược lịch sử, kích thước sân bãi, dụng cụ, cách chọn cầu, chọn vợt

- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản
- Làm quen với môn học
	1


	1
	0
	

	2
	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải
	4
	1
	3
	

	3
	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái
	4
	1
	3
	

	4
	Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến, sang phải, sang trái, lùi trong đánh cầu thấp tay
	3
	1
	2
	

	5
	Kỹ thuật di chuyển đa bước tiến sang phải, sang trái, lùi trong đánh cầu thấp tay 
	3
	1
	2
	

	
	Phối hợp kỹ thuật di chuyển với kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải và bên trái
	4
	1
	3
	

	6
	Kỹ thuật phát cầu thuận tay cao sâu
	3
	1
	2
	

	7
	Kỹ thuật phát cầu trái tay thấp gần
	3
	1
	2
	

	8
	Giới thiệu luật và thi đấu
	5
	1
	4
	


Kiểm tra: Kỹ thuật phát cầu, đánh cầu thấp tay bên phải và bên trái.
Hướng dẫn thực hiện chương trình: Đối tượng là các sinh viên hệ Đại học chính quy và cao đẳng.


   Đề cương đã được thông qua  Bộ môn ngày      tháng      năm 2016
BAN GIÁM HIỆU
Trưởng Bộ môn

            Duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Bộ môn Giáo dục thể chất




Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
Bóng bàn

2. Mã học phần: 

3. Số tín chỉ: 
01


Tín chỉ học phí:                

4. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:



Mã HP:

- Học phần học trước:



           Mã HP:

- Học phần song hành:



Mã HP:

- Điều kiện khác:

5. Đánh giá:

- Điểm chuyên cần:
0.6



- Điểm kiểm tra:
0.4
6. Thang điểm: 10 

7. Cán bộ giảng dạy học phần:

CBGD cơ hữu:
1 giảng viên chính 12 giảng viên
8. Mục tiêu của học phần: 



- Mục tiêu chung: Trang bị một số kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn Bóng bàn, từ đó sinh viên có thể sử dụng làm phương tiện rèn luyện thân thể hoặc để có thể chơi được môn Bóng bàn, cải thiện cuộc sống tinh thần.

- Mục tiêu cụ thể: Gới thiệu nguyên lý kỹ thuật cơ bản nhất của môn Bóng bàn
9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản của môn Bóng bàn; yếu lĩnh kỹ thuật và các động tác cơ bản nhất của Bóng bàn.

10. Tài liệu tham khảo:

TLTK bắt buộc : Sách Kỹ chiến thuật Bóng bàn của nhà xuất bản TDTT

TLTK khuyến khích: Báo mạng
11. Đề cương chi tiết học phần:

	Nội dung
	TLTK
	Ghi chú

	Những kiến thức cơ bản của Bóng bàn:

- Sơ lược lịch sử, kích thước sân bãi, dụng cụ- Cách cầm vợt.
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản 
	1
	Sách Kỹ chiến thuật Bóng bàn

	Kỹ thuật cầm vợt và giao bóng
	
	

	Kỹ thuật đánh bóng thuận tay, trái tay
	
	

	Luật thi đấu môn bóng bàn
	
	


12. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần

· Phân bổ thời gian:
08.22.30

	TT
	Chương
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ngoại khóa

	
	Bóng bàn
	30
	8
	22
	30

	1
	Những kiến thức cơ bản của Bóng bàn:

- Sơ lược lịch sử, kích thước sân bãi, dụng cụ.

- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản và cách cầm vợt
	1


	1
	0
	

	2
	Kỹ thuật giao bóng thuận tay
	4
	1
	3
	

	3
	Kỹ thuật giao bóng trái tay
	4
	1
	3
	

	4
	Kỹ thuật đánh bóng thuận tay
	4
	1
	3
	

	5
	Kỹ thuật đánh bóng trái tay
	4
	1
	3
	

	6
	Kỹ thuật gò bóng thuận tay
	4
	1
	3
	

	7
	Kỹ thuật gò bóng trái tay
	4
	1
	3
	

	8
	Giới thiệu luật và thi đấu
	5
	1
	4
	


Kiểm tra: Kỹ thuật giao bóng , đánh bóng.
-  Hướng dẫn thực hiện chương trình: Đối tượng là các sinh viên hệ Đại học chính quy và cao đẳng.


Đề cương đã được thông qua Bộ môn ngày      tháng      năm 2016

BAN GIÁM HIỆU
Trưởng Bộ môn

            Duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Bộ môn Giáo dục thể chất




Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Cờ vua 

2. Mã học phần: 

3. Số tín chỉ: 
01


Tín chỉ học phí:                

4. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:



Mã HP:

- Học phần học trước:



           Mã HP:

- Học phần song hành:



Mã HP:

- Điều kiện khác:

5. Đánh giá:

- Điểm chuyên cần:
0.6




- Điểm kiểm tra:
0.4




6. Thang điểm: 10 

7. Cán bộ giảng dạy học phần:

CBGD cơ hữu: 1 giảng viên chính 12 giảng viên 

8. Mục tiêu của học phần: 



- Mục tiêu chung: Phát triển tư duy logic, luyện trí thông minh, giáo dục những phẩm chất tốt đẹp ( tính tổ chức kỉ luật, kiên cường, bình tĩnh, luyện mưu trí, óc sáng tạo, rèn luyện cách làm việc có kế hoạch, tính quyết đoán và táo bạo trong xử lý tình huống.
- Mục tiêu cụ thể: Giới thiệu về môn Cờ vua
9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Những kiến thức cơ bản của môn Cờ vua.
10. Tài liệu tham khảo:

TLTK bắt buộc : Sách Cờ vua của nhà xuất bản TDTT

TLTK khuyến khích: Báo mạng

11. Đề cương chi tiết học phần:

	Nội dung
	TLTK
	Ghi chú

	Nguồn gốc, lịch sử phát triển, xu hướng phát triển, đặc điểm tính chất, tác dụng của môn cờ vua.
	1
	Sách Cờ vua

	Bàn cờ, quân cờ và cách thức đi quân trong cờ vua.

Giá trị tương đối của các quân, cách thức ghi chép biên bản trong cờ vua
	
	

	Hướng dẫn ván đấu cờ vua
	
	

	Luyện tập cách ghi chép một ván đấu.
	
	


12. Phân bổ thời gian và hướng dẫn thực hiện chương trình học phần

· Phân bổ thời gian:
08.22.30

	TT
	Chương
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ngoại khóa

	
	Cờ vua
	30
	8
	22
	30

	1
	Nguồn gốc, lịch sử phát triển, xu hướng phát triển, đặc điểm tính chất, tác dụng của môn cờ vua.

	2

	2
	0
	

	2
	Bàn cờ, quân cờ và cách thức đi quân trong cờ vua.
Giá trị tương đối của các quân, cách thức ghi chép biên bản trong cờ vua.

	2
	2
	0
	

	3
	Hướng dẫn ván đấu cờ vua
· Giai đoạn khai cuộc

· Giai đoạn trung cuộc

· Giai đoạn tàn cuộc
	10
	6
	4
	

	4
	Luyện tập cách ghi chép một ván đấu.
	2
	0
	2
	

	5
	Bài tập chiếu hết 1 nước
	4
	1
	3
	

	6
	Bài tập chiếu hết 2 nước
	10
	1
	9
	


Kiểm tra: Lý thuyết 
-  Hướng dẫn thực hiện chương trình: Đối tượng là các sinh viên hệ Đại học chính quy và cao đẳng.


Đề cương đã được thông qua Bộ môn ngày      tháng      năm 2016

BAN GIÁM HIỆU
Trưởng Bộ môn

            Duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)

